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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu
1. Tên công trình: Thảm nhựa tuyến đường từ Nam Ngọc đi Hải Lợi.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Điền.

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Tiên Điền

4. Mục tiêu dự án: Nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại, sản xuất góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn tiêu chí giao thông, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.
5. Địa điểm: Xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh.

6. Nhóm dự án; loại, cấp công trình: Dự án nhóm C; Công trình giao thông, cấp IV.

7. Quy mô đầu tư xây dựng: 

Công trình: Thảm nhựa tuyến đường từ Nam Ngọc đi Hải Lợi, chiều dài dự án 1697,68 m:  Trong đó; Tuyến số 01 điểm đầu Km0+0,00 tại thôn Nam Ngọc, điểm cuối Km1+376,30 thuộc thôn Hải Lợi giao với mố cầu hiện tại, chiều dài 1376,30 m; Tuyến số 02 Điểm đầu Km0+0,00, điểm cuối Km0+321 thuộc thôn Hải Lợi, chiều dài 321,38 m.

Giải pháp thiết kế:

- Thiết kế bình đồ: Cơ bản theo mặt bằng hiện trạng;

- Thiết kế trắc dọc: Thoả mãn cao độ so với mặt đường hiện trạng, cao độ khống chế tại các vị trí giao, đảm bảo độ êm thuận cho xe chạy và các điều kiện thuỷ văn; điều kiện kết cấu công trình;

- Độ dốc ngang mặt đường imặt = 2%; i lề đường=4%

- Kết cấu mặt đường làm mới và mở rộng từ trên xuống bao gồm:


+  Bê tông nhựa chặt BTNC19 dày 6 cm; 


+ Tưới nhựa thấm bám bám mặt đường, tiêu chuẩn nhựa 0,80 kg/m2.


+ Móng đá dăm tiêu chuẩn lớp trên dày 12 cm.


+ Móng đá dăm tiêu chuẩn lớp dưới dày 14 cm.

- Kết cấu mặt đường tăng cường trên mặt đường cũ khi chiều cao 6 cm<H≤ 12 cm:


+  Bê tông nhựa chặt BTNC19 dày 6 cm; 


+ Tưới nhựa thấm bám bám mặt đường, tiêu chuẩn nhựa 0,80 kg/m2.


+ Bù vênh Bê tông nhựa chặt BTNC19 dày trung bình 2 cm đối tuyến số 1 và 3 cm đối với tuyến số 2.


+ Tạo nhám mặt đường cũ.

- Kết cấu mặt đường tăng cường trên mặt đường cũ khi chiều cao 12cm<H≤ 18 cm:

  +  Bê tông nhựa chặt BTNC19 dày 6 cm; 


+ Tưới nhựa thấm bám bám mặt đường, tiêu chuẩn nhựa 0,80 kg/m2.


+ Móng đá dăm tiêu chuẩn lớp trên dày trung bình 9cm đối với tuyến số 1; dày trung bình 10 cm đối với tuyến số 2.


+ Tạo nhám mặt đường cũ.

- Kết cấu mặt đường vuốt về đường hiện tại:

  + Bê tông nhựa chặt BTNC19 dày 6 cm; 


+ Tưới nhựa thấm bám bám mặt đường, tiêu chuẩn nhựa 0,80 kg/m2.


+ Tạo nhám mặt đường cũ.

- Lề (LGC): Phần lề tiếp giáp với kết cấu mặt đương gia cố bằng Bê tông xi măng M200 dày 18cm, trên lớp  đá dăm 4x6 cm dày 10 cm đảm bảo kín bề mặt.

- Rãnh thoát nước dọc, thoát nước ngang: Trên tuyến xây dựng mới 517 md rãnh dọc B=0,20m; 30 md ranh dọc B=0,50 md. Kết cấu bằng bê tông cốt thép mác 200 đá 1x2 cm đổ tại chỗ; Tấm đan bê tông cốt thép mác 250 đá 1x2 cm đúc sẵn.

- Hố thu kết nối rãnh dọc: Kết cấu móng, thân hố thu bằng bê tông Mác 200 đá 1x2 cm đổ tại chỗ; xà mũ, tấm đan bê tông cốt thép mác 250 đá 1x2 cm đổ tại chỗ và đúc sẵn.

- Nâng thành mương: Đoạn tuyến Km0+579.75 -:- Km0+646.92 (bên phải) tuyến số 1; Km0+265.04 -:- Km0+300.96 (bên phải) tuyến số 2 nâng thành mương bằng bê tông M200 đổ tại chỗ

- Hệ thống An toàn giao thông: Hệ thống vạch sơn tổ chức giao thông được thiết kế và thi công tuân thủ theo các quy định, yêu cầu kỹ thuật của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ – QCVN 41:2024/BGTVT.
8. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: Tối đa 120 ngày
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
1. Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
	STT
	Loại công tác
	Quy chuẩn, tiêu chuẩn

	1
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung
	TCVN9398:2012

	2
	Công tác thi công đất – Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN: 4447:2012

	3
	Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu – Phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường
	TCVN 13567-1 : 2022

	4
	Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu
	TCVN 8791:2011

	5
	Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 8859 : 2023

	6
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9115:2019

	7
	Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng từng phần - kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu.
	TCVN 4453 : 1995

	…
	…………..
	


2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: Thực hiện theo các quy định sau:
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Và các văn bản hiện hành liên quan khác
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);
- Vật liệu, Vật tư phải mới 100% và sản phẩm phải được sử dụng rộng rãi trên thị trường Việt nam.
- Nếu nhà thầu tự sản xuất sản phẩm hoặc liên danh, liên kết để sản xuất thì vật tư sản xuất phải đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, ngoài ra tất cả sản phẩm/chi tiết sản phẩm đều phải được sản xuất tại công xưởng có các thiết bị cần thiết để sản xuất sản phẩm.
- Đối với các chi tiết đặc biệt phải tiến hành chế tạo, lắp tại công trường sẽ phải được TVGS và CĐT chấp thuận.
- Đối với vật tư, thiết bị khi vận chuyển đến công trường phải được đóng gói nguyên đai, nguyên kiện theo đúng quy định của nhà sản xuất.
- Đối với một số loại Vật tư, vật liệu, thiết bị ghi trong hồ sơ mời thầu hoặc trong bản vẽ ghi rõ tên, chủng loại model, hãng, nước sản xuất thì được hiểu như sau: Vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu có thể là loại đã được ghi trong E-HSMT, bản vẽ hoặc là một loại khác có tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng kỹ thuật, mỹ thuật, kích thước tương đương với loại đó (không được sử dụng cụm từ “tương đương” khi dự thầu). Khi được yêu cầu, nhà thầu phải chứng minh được tính chất tương đương của chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị nhà thầu chào thầu so với chủng loại đã nêu trong E-HSMT hoặc bản vẽ. Nếu chủng loại Vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu được TCG đánh giá là không đạt tiêu chuẩn E-HSMT thì sẽ bị đánh giá về mức độ đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.
- Đối với các tài liệu trong E-HSDT được lập bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt, nhà thầu phải nộp kèm bản dịch tiếng Việt do tổ chức đủ điều kiện thực hiện dịch thuật theo quy định của pháp luật thực hiện hoặc là bản dịch thuật được chứng thực bởi cơ quan công chứng (hay được gọi tắt là dịch thuật công chứng). Trường hợp thiếu bản dịch, Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu bổ sung (nếu cần thiết).

- Trong trường hợp tại thời điểm thi công thị trường không có loại sản phẩm đã đề xuất và tính giá trong E-HSDT, Nhà thầu sẽ chỉ được thay đổi khi được Chủ đầu tư chấp thuận;
- Trường hợp Nhà thầu ghi không rõ hoặc bỏ sót thông tin dẫn đến việc không đủ cơ sở xác định được chủng loại, nhà sản xuất, mã hiệu sản phẩm,vật tư, thiết bị đã đề xuất hoặc dẫn đến việc các vật tư, thiết bị đưa vào lắp đặt không đồng bộ thì khi bị phát hiện ở bất kì giai đoạn nào, Nhà thầu sẽ phải thi công theo mọi sự chỉ định của Chủ đầu tư mà không được quyền yêu cầu thêm bất kỳ một khoản chi phí nào khác.
- Trường hợp có nội dung nào đó trong các tài liệu của E-HSMT do CĐT cung cấp có sự không thống nhất, Nhà thầu phải có thư đề nghị CĐT làm rõ theo quy định trước khi đề xuất trong E-HSDT; trường hợp nhà thầu không đề nghị làm rõ, trong quá trình đánh giá E-HSDT, TCG chủ động đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu E-HSMT của nhà thầu theo Hồ sơ TKBVTC kèm theo E-HSMT.
- Ngoài các chỉ tiêu tham khảo được đề xuất trong hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải nghiên cứu hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kĩ thuật để đề xuất chủng loại vật tư phù hợp. Trong quá trình thi công các bên tham gia căn cứ vào đề xuất được nêu trong Hồ sơ dự thầu, hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kĩ thuật để thực hiện
- Đối với mỗi Vật tư, vật liệu, thiết bị: Nếu nhà thầu đề xuất nhiều chủng loại, nhãn hiệu, nguồn gốc, … tổ chuyên gia sẽ lựa chọn 01 chủng loại vật tư bất kỳ mà nhà thầu đề xuất để đánh giá hồ sơ dự thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm với thông tin đã đề xuất trong E-HSDT về nội dung trên.
- Trong quá trình dự thầu, nhà thầu cần nghiên cứu kỹ bản vẽ để đề xuất khối lượng thừa thiếu nếu cần thiết. Nếu trong E-HSDTnhà thầu không đề xuất thì xem như nhà thầu đã thống nhất với E-HSMT. Các bên sẽ không tiến hành thương thảo lại nội dung này.
4. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;
5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
- Nhà thầu phải tuyệt đối chấp hành luật phòng chống cháy nổ; cán bộ, công nhân thi công trong công trường phải được tập huấn về phòng chống cháy nổ trước khi tiến hành khởi công công trình.
- Tuyệt đối nghiêm cấm đưa các vật liệu dễ cháy, nổ vào công trường. Trừ vật liệu cần cho việc thi công.
- Nhà thầu phải có khẩu hiệu, bình chống cháy, tiêu lệnh, hướng dẫn sử dụng bình chống cháy, số điện thoại các cơ quan chức năng khi cần thiết (phải phổ biến cho cán bộ và công nhân được biết).
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Trong quá trình thi công việc vận chuyển vật liệu sẽ gây tiếng ồn và bụi đối với nhà trường và khu dân cư; yêu cầu nhà thầu có biện pháp giảm thiểu bằng cách phun nước mặt đường; dùng bạt che chắn thùng xe chở vật liệu, che chắn khu vực thi công.
7. Yêu cầu về an toàn lao động:
Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động gồm: An toàn trong thi công trên công trường, an toàn trong vận chuyển vật liệu; nhà thầu cần có biện pháp hợp lý, thiết bị bảo hộ lao động phải đầy đủ, phải có biện pháp và chương trình tập huấn, phổ biến kiến thức về an toàn lao động cho cán bộ, công nhân. Phải có nội quy và tổ chức bộ máy thực hiện nghiêm túc công tác này.
8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: Đảm bảo đủ nhân lực và thiết bị thi công theo bảng tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết cho từng hạng mục theo tuần, tháng, quý.
9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: Giải pháp, biện pháp tổ chức thi công gói thầu: Nêu rõ biện pháp, giải pháp, giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công tổng thể và chi tiết đến các hạng mục công trình kèm theo biểu đồ phân bổ nhân lực,máy móc thiết bị thi công tương ứng. Biểu đồ thi công có thể lập theo sơ đồ mạng sau đó tổng hợp thành sơ đồ ngang, trên đó có nghi rõ số lượng, công suất máy móc thiết bị chủ yếu, số ca máy làm việc, số lượng lao động bố trí. Các nội dung phải phù hợp với thời gian thi công.
10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: Phải có đầy đủ các thiết bị kiểm tra chất lượng tại hiện trường và bố trí cán bộ chuyên môn phụ trách công tác này. Bên cạnh đó nhà thầu phải hợp đồng với một đơn vị làm công tác kiểm tra chất lượng có đầy đủ tư cách pháp nhân theo quy định của Nhà nước (nếu nhà thầu có đủ điều kiện năng lực pháp lý thi không cần phải thuê đơn vị khác).
Đối với công tác giám sát kỹ thuật: Cán bộ phụ trách công tác này phải có trình độ chuyên môn phù hợp và có kinh nghiệm thi công đáp ứng yêu cầu thiết kế.
11. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.
IV. Các bản vẽ: Chi tiết có Hồ sơ thiết kế kèm theo hồ sơ mời thầu này.

